PAGE  
4

	 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN

Số:      /BC-UBND
DỰ THẢO

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                Điện Biên, ngày     tháng 02 năm 2024


BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo 

Quốc phòng - An ninh tháng 02; phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2024


A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 02/2024
I. Lĩnh vực kinh tế
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới

1.1. Cây trồng nông nghiệp 

Trong tháng 02, diện tích gieo trồng nông nghiệp đạt 4.765,52 ha, nâng tổng diện tích cây trồng nông nghiệp toàn huyện là 7.017,93/21.406,09 ha đạt 32,78% KH; trong đó:


- Cây Lương thực có hạt: Trong tháng 02 diện tích lúa Đông xuân đã gieo trồng Trong tháng là 743 ha nâng tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 4.230,39ha/14.467,92 ha, đạt 29,24% KH
.

- Cây chất bột có củ (Khoai, sắn…): Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch diện tích luỹ kế năm 2023 là 2.422,9/2.421,19 ha; diện tích trồng mới năm 2024 là 140,13 ha/202,13ha đạt 69,33% KH.

- Cây rau màu 02 Vụ Xuân Thu: Diện tích gieo trồng trong tháng là 275 ha nâng diện tích rau 02 vụ Xuân Thu đạt 395/1388,19 ha, đạt 28,45% KH; ngoài ra tiếp tục chăm sóc và thu hoạch diện tích rau màu đã trồng lũy kế vụ Đông 2023 là 729,9 ha.


- Cây công nghiệp: Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc bảo vệ diện tích cây công nghiệp (cây cao su) hiện có là 980,53ha, đạt 100 % KH.

- Cây ăn quả các loại: Tiếp tục chăm sóc bảo vệ diện tích cây ăn quả hiện có  1.271,88/1281,8 ha đạt 103,75% KH.


1.2. Chăn nuôi, thủy sản

- Tình hình chăn nuôi cơ bản giữ mức tăng trưởng và phát triển ổn định; tháng 02 tổng đàn gia súc, gia cầm tăng thêm 17.080 con (đàn trâu 72 con, đàn bò 75 con, đàn lợn 280 con, gia cầm 16.653 con); nâng tổng đàn gia súc, gia cầm toàn huyện đạt 1.999.865/2.076.367 con
, đạt 96,32 % KH. Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ thực hiện được 311 con lợn, 56 con, trâu bò thu nộp ngân sách 2.961.000 đồng.

- Diện tích nuôi trồng 622,62 ha, đạt 100% KH; sản lượng trong tháng 02 là  116,2 tấn (trong đó nuôi trồng 111,76 tấn, khai thác đánh bắt 4,44 tấn).

1.3. Lâm nghiệp: 

- Chỉ đạo bảo vệ diện tích rừng hiện có, thực hiện khoanh nuôi tái sinh rừng đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra, triển khai kế hoạch trồng cây phân tán năm 2024.

- Trồng cây phân tán: Trong tháng 02 đã trồng được 60/1000 cây đạt 6% KH huyện, trong đó 40 cây ban, 20 cây sao đen trong dịp hưởng ứng tết trồng cây năm 2024.

- Công tác tuyên truyền, tuần tra bảo vệ rừng, phòngcháy, chữa cháy rừng: Chỉ đạo hạt Kiểm lâm huyện tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt thông tin, đồng thời truyên truyền các văn bản liên quan trong lĩnh vực Lâm nghiệp trong tháng đã thực hiện 03 buổivới 113 lượt người tham gia; tổ chức tuần tra 53 lượt, số người tham gia 207 người; chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý phòng cháy, chữa cháy rừng.
1.4. Xây dựng Nông thôn mới, phát triển nông thôn 

- Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 (đối với các xã: Noong Hẹt, Thanh Xương, Pom Lót) và xã nông thôn mới năm 2023 (đối với các xã: Hẹ Muông, Hua Thanh); phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện Điện Biên năm 2024.

1.5. Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
- Tạo điều kiện, hỗ trợ, thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư vào phát triển liên kết sản xuất sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện; thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp để hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện. Các dự án liên kết sản xuất đang được quan tâm triển khai thực hiện, từng bước phát huy hiệu quả
:

- Chương trình OCOP: Đến thời điểm hiện nay toàn huyện có 14 sản phẩm OCOP 3 sao
. 

1.6. Về Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP và Nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Tiếp tục phối hợp đơn vị liên quan, kiểm tra các dự án đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa vụ Đông xuân 2023 -2024 trên địa bàn các xã lòng chảo, quy mô là 72,8 ha (Thanh Yên, Noong Luống, Thanh Xương, Thanh Hưng, Thanh Luông, Thanh An, Noong Hẹt). 

1.7. Chính sách hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi

a) Tình hình thiệt hại do thiên tai

Trong tháng 02 không có tình hình thiên tai lớn xảy ra trên địa bàn huyện.

b) Tình hình dịch bệnh


- Trên cây trồng: Các loại dịch bệnh xuất hiện trên rau màu và diện tích sản xuất lúa vụ Đông xuân 2023-2024, gây hại từ nhẹ; huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị liên quan và UBND các xã kịp thời kiểm tra, ban hành băn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã tổ chức thực hiện các biện pháp chăm sóc phòng, chống hiệu quả, không để dịch bệnh phát sinh diện rộng, gây thiệt hại đến quá trình phát triển cây trồng cũng như năng suất và sản lượng cây rau màu.


- Trên đàn vật nuôi: Một số bệnh Tụ huyết trùng, Chướng hơi dạ cỏ trên đàn trâu, bò,.. xuất hiện rải rác ở mộ số hộ chăn nuôi nhưng không lớn. Trên đàn gia cầm: Xuất hiện một số bệnh do hen suyễn, E.coli, phân xanh, phân trắng… rải rác ở một số hộ chăn nuôi trên địa bàn các xã; Phòng chủ trì, thẩm định tham mưu UBND huyện phê duyệt Phương án hỗ trợ đối với các hộ có lợn bị thiệt hại do Dịch tả lợn Châu phi gây ra (từ năm 2021-2022), và hoàn thiện trong tháng 02.

1.8. Thủy lợi, phòng chống thiên tai
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thủy lợi, nước sinh hoạt; xây dựng kế hoạch, báo cáo theo yêu cầu của Sở, ngành liên quan về thủy lợi, nước sinh hoạt. Đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã hoàn thiện các thủ tục thanh, quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022, 2023.
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện.
2. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, quy hoạch, xây dựng

- Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tháng 02 năm 2024 ước đạt: 173,677 tỷ đồng, đạt 8,97% KH, trong đó: Công nghiệp khai thác đạt 10,58 tỷ đồng; công nghiệp chế biến đạt 150,157 tỷ đồng; Sản xuất phân phối điện, khí đất đạt 9,968 tỷ đồng; Cung cấp nước, xử lý rác thải đạt 2,972 tỷ đồng. Các sản phẩm chủ yếu gồm: Điện sản xuất đạt 8,0 triệu KW; Khai thác than 0,24 nghìn tấn; Đá xây dựng 65,0 nghìn m3; Gạch xây 3,5 triệu viên; Gạch xây không nung 2,20 triệu viên; Xi măng Điện Biên 31,0 nghìn tấn; Thức ăn chăn nuôi 523,0 tấn; Vôi 322,0 tấn; Khai thác cát 1,60 nghìn m3; Triết nạp gas 50,0 tấn.
- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn quản lý tốt công tác quy hoạch xây dựng chi tiết trên địa bàn huyện, quy hoạch chung xây dựng các xã đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. 
- Tiếp tục triển khai các bước lập điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 thị trấn huyện lỵ huyện Điện Biên
; quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới Bắc Hồng Cúm.

- Chuẩn bị các nội dung đầu tư, kêu gọi nhà đầu tư thực hiện các dự án: Du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng hồ Hồng Khếnh, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng phức hợp Hoong Lếch, khu dân cư dịch vụ thương mại tại xã Thanh Hưng, xã Thanh Chăn (Khu A); Bàn giao mốc giới ngoài thực địa cho Sở TN&MT tỉnh để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án hệ thống Logistic tại khu cửa khẩu chính Huổi Puốc.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn các dự án chuyển tiếp năm 2023 đảm bảo bàn giao đưa vào sử dụng đúng tiến độ; chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các hồ sơ dự án công trình khởi công mới năm 2024.
3. Hoạt động thương mại, dịch vụ, bưu chính viễn thông

- Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 02/2024 ước đạt 398.799,44 triệu đồng, đạt 20,27%KH.

- Bưu chính viễn thông, điện lực: Tiếp tục nâng cấp, sửa chữa nhằm đáp ứng nhu cầu trước, trước, trong và sau Tết nguyên đán phục vụ với khả năng cao nhất đáp ứng nhu cầu về thông tin, liên lạc, điện lực bố trí lực lượng thường trực để xử lý các tình huống phát sinh. Tiếp tục đầu tư phát triển, nâng cấp hệ thống thiết bị, mở rộng dung lượng và đầu tư xây dựng thêm các trạm thu phát sóng thông tin di động, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

4. Hoạt động Tài chính, ngân hàng: Tập trung triển khai các giải pháp quản lý, điều hành ngân sách theo kế hoạch; Trong tháng 02/2024 thực hiện thu ước đạt 70.100 triệu đồng, đạt 6,8% KH, trong đó thu nội địa là 7.100 triệu đồng, đạt 7,4% KH; tổng chi ngân sách huyện ước đạt 70.100 triệu đồng, đạt 6,8% KH.

II. Lĩnh vự Đầu tư phát triển


1. Lĩnh vực đầu tư: Tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp, lập hồ sơ dự án các công trình khởi công mới năm 2024, báo cáo giám sát đánh giá đầu tư năm 2023 trên địa bàn huyện gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư theo đúng tiến độ. 

 2. Tình hình triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm: Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn huyện đẩy nhanh tiến độ triển khai thực được giao theo đúng kế hoạch:

2.1. Dự án trồng mắc ca: Tiếp tục chăm sóc và bảo vệ diện tích đã trồng Mắc ca trên địa bàn huyện là 1.952,5 ha.
2.2. Dự án Đường nội đồng và kênh tiêu thoát nước thuộc dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên).

Tổng diện tích cần thu hồi đất trên địa bàn huyện là 4.122,6 m2, đã kê khai, kiểm đếm ngoài thực địa xong là 4.122,6 m2/4.122,6 m2 (đạt 100 % diện tích thu hồi) đạt 45/45 hộ (trong đó 01 thửa đất chưa có tên chủ sử dụng đất). Đã thu hồi tổng diện tích là 3.990,4 m2 đạt 96,79 % diện tích thu hồi thuộc dự án. Tổng diện tích còn lại phải thu hồi tuy nhiên các hộ gia đình đã bàn giao mặt bằng để thi công dự án: 132,2 m2 chiếm 3,21 % diện tích thu hồi.

2.3. Dự án Đoạn đường tránh sân bay nối từ đường đi xã Thanh Hưng và đường đi xã Thanh Luông thuộc dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên).

- Đoạn từ QL12 Km195+250m đi xã Thanh Hưng (kênh Đại thủy nông Nậm Rốm) và tuyến kênh nước tưới tiêu: Tổng diện tích thu hồi 2,3 ha. Hiện tại đoạn này đang dừng thực hiện do liên quan đến điều chỉnh quy mô dự án.

- Đoạn tránh sân bay nối từ đường đi xã Thanh Hưng đến đường đi xã Thanh Luông với chiều dài L=1.011,98m: Tổng diện tích thu hồi 14.281,2 m2 (1,42 ha), thu hồi của 63 hộ gia đình, cá nhân và 02 tổ chức (UBND xã Thanh Hưng, UBND xã Thanh Luông):

 + UBND huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt 32 phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư với diện tích thu hồi: 14.147,5 m2/14.281,2 m2 đạt 99,1% diện tích theo quy hoạch dự án (và 491,2 m2 diện tích hộ gia đình đề nghị thu hồi hết). Tổng diện tích còn lại chưa được phê duyệt là 133,7 m2/14.281,2 m2  chiếm 0,9 % diện tích thu hồi (đã bàn giao mặt bằng sớm) của 01 hộ đang tranh chấp, tổng số tiền tạm tính 58.457.405 đồng.

2.4. Dự án Xây dựng Thao trường khu vực hướng Tây Quân khu 2 

- UBND huyện đã ban hành Quyết định thu hồi đất và phê duyệt 02 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với diện tích đất thu hồi: 457.360,0 m2/466.060 m2 đạt 98,1%, tổng số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi là 115 hộ, với tổng số kinh phí là 103.036.725.483 đồng. Đã được cấp ứng kinh phí chi trả cho các hộ gia đình 101.016.397.533 đồng; giải ngân được 100.062.290.301 đồng, đạt 99,06%, nguyên nhân do có 01 hộ gia đình đang có tranh chấp về đất đai, số tiền còn lại chưa giải ngân là 954.507.430 đồng. Tổng diện tích còn lại chưa được phê duyệt là 8.700 m2/466.060m2 chiếm 1,9% đất ở nông thôn chưa thu hồi đất và phê duyệt phương án do chưa có mặt bằng giao tái định cư cho người dân.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng điểm tái định cư: Ngày 11/9/2023, UBND huyện Điện Biên ban hành Quyết định số 2585/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Khu bãi màu Nậm Thanh xã Noong Luống, huyện Điện Biên thuộc dự án Xây dựng Thao trường khu vực hướng Tây Quân khu 2. Với với tổng diện tích thu hồi là: 7.131,1 m2/7.131,1m2 đạt 100%. Tổng giá trị bồi thường 2.431.628.163 đồng, tổng số hộ gia đình, tổ chức: 07. Đã chi trả tiền bồi thường cho các hộ gia đình.

- Thu hồi giai đoạn 2 (phần diện tích đất rừng): Thu hồi giai đoạn 2 gồm 379 thửa của 244 hộ gia đình, cá nhân, tổng diện tích thu hồi: 1.684.412,5 m2.

Trung tâm Quản lý đất đai huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm kê đối với phần diện tích đất nông nghiệp thu hồi:18.666,8 m2/1.684.412,5m2 đạt 1,1%. Phần diện tích còn lại chưa thực hiện kiểm kê: 1.665.745,7m2/1.684.412,5m2 chiếm 98,9%.
 2.5. Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên.

Tổng diện tích cần thu hồi đất trên địa bàn huyện là 42,3 ha, trong đó
:
2.6. Dự án đầu tư xây dựng Đường Thanh Minh - Đồi Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía bắc), thành phố Điện Biên Phủ.

Đã kê khai, kiểm đếm ngoài thực địa xong là 130.968,6 m2, trong đó: diện tích thu hồi thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Thanh minh - đồi Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía bắc), thành phố Điện Biên Phủ: 72.090,4 m2; diện tích thu hồi thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư hai bên đường Thanh minh - đồi Độc Lập: 58.878,2 m2. Đã ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt 12 phương án với tổng số tiền GPMB là 30.674.407.141 đồng và với diện tích thu hồi: 127.400,3 m2, đạt 97,3 % tổng diện tích thu hồi dự án. Diện tích còn lại 3.568,7 m2 chiếm 2,7 % diện tích thu hồi.

2.7. Dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12, tỉnh Điện Biên.

Tổng diện tích cần thu hồi đất trên địa bàn huyện Điện Biên khoảng 43,79 ha. Đến thời điểm hiện tại, UBND huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt 41 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng diện tích thu hồi: là 30,07 ha, đạt 68,68%; tổng số hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi đã phê duyệt là 806 hộ; tổng số tiền được phê duyệt là 72.870.959.990 đồng. 

2.8. Dự án Nâng cấp đường Đông Điện Biên (ĐT.147) 

Dự án đã phê duyệt được 20 phương án: Tổng diện tích thu hồi: 213.271,1 m2, tổng số hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi đã duyệt: 410 hộ; tổng số tiền được duyệt: 26.643.520.271 đồng; đạt 94,93% diện tích toàn tuyến
.

2.9. Dự án ĐTXD Trường TH&TH cơ sở xã Thanh Xương huyện Điện Biên

Tổng diện tích thu hồi dự án: 27.891,4 m2. Đến thời điểm hiện tại, UBND huyện đã phê duyệt 04 phương án với tổng diện tích thu hồi là 27.891.4/27.891,4 m2 đạt 100% diện tích thu hồi dự án, tổng giá trị bồi thường: 186.006.917 đồng.

2.10. Tiến độ thực hiện giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo Kế hoạch số 2783/KH-UBND, ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện
- Chỉ đạo phòng, ban chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn, hoàn thiện hồ sơ trình bản đồ, trình thẩm định, phê duyệt Phương án giao đất, giao rừng trên địa bàn các xã thuộc huyện; chuẩn bị các nội dung tổng kết Kế hoạch số 2783/KH-UBND, ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện.

- Thẩm định hồ sơ, phương án giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn các xã: Pa Thơm, Hẹ Muông, Na Ư, Noong Luống, Thanh Hưng, Thanh Yên, Thanh Luông. Kết quả thực hiện khảo sát, đo đạc toàn huyện đã thực hiện đo đạc được 32.486,55 ha/44.509,69 ha trên địa bàn 21 xã, đạt 72,99% tổng diện tích đất lâm nghiệp cần rà soát, giao đất, giao rừng (trong đó 23.862,15 ha đất lâm nghiệp có rừng, 8.624,40 ha đất lâm nghiệp chưa có rừng), trong đó: Số diện tích chưa đo đạc quy chủ 12.320,21 ha/44.509,69 ha chiếm 27,01% (trong đó đất có rừng là 3.158,61 ha; đất chưa có rừng là 9.164,70 ha), do người dân chưa đồng thuận trong việc thực hiện mặc dù đã được tuyên truyền, giải thích, vận động nhiều lần
 và vướng mắc liên quan đến tranh chấp, điều chỉnh địa giới hành chính…

- Phê duyệt 02 Phương án giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn: xã Mường Pồn và xã Thanh Hưng với tổng diện tich là 1.692,99 ha (trong đó đất có rừng là 1.660,55 ha; đất chưa có rừng là 32,44 ha).
- Ban hành 01 Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định giao đất theo Chương trình lâm nghiệp cộng đồng năm 2008 cho 2 cộng đồng: bản Cò Chạy 2 và bản Mường Pồn 2 với tổng diện tich là 1.071,47 ha (trong đó đất có rừng là 1.660,55 ha; đất chưa có rừng là 0,0 ha).
4. Tình hình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG
UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng, ban hành các kế hoạch tổ chức thực hiện, tập trung triển khai giải ngân các nguồn vốn các chương trình mục tiêu đã được phân bổ chi tiết. Thành lập 04 tổ kiểm tra 21/21 xã về tình hình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG 02 tháng đầu năm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giải pháp triển khai những tháng còn lại trong năm.

III. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

1. Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các trường đẩy mạnh công tác huy động và duy trì số lượng học sinh nhất là thời điểm trước và sau nghỉ Tết Nguyên đán; tổng số 23.911 học sinh ở cả 3 cấp học MN, TH, THCS.

- Phối hợp đoàn công tác Sở GD&ĐT kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia tại 3 trường tiểu học: TH xã Thanh An, TH xã Thanh Luông, TH Hoàng Công Chất xã Noong Hẹt; làm việc với đoàn của UBND tỉnh về kiểm tra việc công nhận duy trì đạt chuẩn PCGD-XMC năm 2023
. Kiểm tra việc thực hiện công tác tài chính, pháp chế, công khai, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác quản lý của Hiệu trưởng và việc thực hiện Chương trình giáo dục ở 2 trường tiểu học và kiểm tra việc thực hiện tuần lễ dinh dưỡng tại 9 trường mầm non; kiểm tra việc duy trì số lượng học sinh, nền nếp công tác dạy và học, công tác quản lý bán trú tại 100% các trường sau tết.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến quán triệt cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động, học sinh trong các nhà trường nghỉ tết theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT; không tham gia vào các hoạt động sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ trái quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông và an ninh trật tự; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; không vi phạm Luật phòng chống tác hại của rượu, bia; bảo quản tốt tài sản trước, trong và sau tết. 

2. Văn hoá, thể dục thể thao, thông tin - truyền thông và Đề án 06
- Chỉ đạo thực hiện các hoạt động tuyên truyền đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet và mạng xã hội, cổng thông tin điện tử của huyện và các hệ thống loa truyền thanh không dây, trang truyền hình cơ sở phát trên kênh sóng của Đài PT&TH tỉnh, treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, cờ dây chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Tuyên truyền kỷ niệm ngày Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2024); Lễ giao - nhận quân năm 2024; Lễ phát động "Tết trồng cây" xuân Giáp Thìn năm 2024; tuyên truyền Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", "Xuân biên cương đoàn kết - Tết thắm tình quân dân và Lễ hội “Bánh chưng xanh” tại các đồn biên phòng; tuyên truyền 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm Ngày biên phòng toàn dân; vận động nhân dân và các cơ quan đơn vị, tổ chức, giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư, chợ, trường học, công sở, các tuyến đường; Các điểm Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa  bàn huyện, triển khai thực hiện các mô hình và tiêu chí về vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị; Tập trung tuyên truyền các biện pháp bảo đảm ATTP, đặc biệt là các biện pháp vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi bảo đảm ATTP trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm trước, trong và sau tết của người dân trên địa bàn huyện. Tổ chức chương trình giao lưu Văn hóa, Văn nghệ, Thể thao khai xuân Giáp Thìn năm 2024 tại Khu di tích Lịch sử Quốc gia Thành Bản Phủ; 
- Chỉ đạo triển khai xây dựng dịch vụ thông minh phục vụ kiến trúc ICT cho đô thị thông minh huyện Điện Biên; kế hoạch cao điểm cài đặt ứng dụng Điện Biên Smart, chữ ký số công cộng và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; triển khai thực hiện Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".
- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác thu nhận và kích hoạt định danh điện tử. Trong tháng đã tiếp nhận 415 hồ sơ làm CCCD, xác thực định danh điện tử cho 159 hồ sơ; kích hoạt định danh điện tử 159; cấp đổi, cấp lại CCCD 182 hồ sơ.
3. Về công tác Y tế, dân số-KHHGĐ
Thành lập đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức kiểm tra thường xuyên các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn; tiếp tục thực hiện tốt công tác về Y tế - Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Triển khai đầy đủ, có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia. Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân và ý thức trách nhiệm trong việc đảm bảo VSATTP cho cộng đồng. Chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông, vận động về Dân số - KHHGĐ và sàng lọc trước khi sinh, nâng cao chất lượng dân số. Tổng số lần khám bệnh trong tháng 02 là 9.145 lượt người, trong đó: điều trị nội trú 465 lượt, ngoại trú 54 lượt người. Tuyên truyền, chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán. Trong tháng trên địa bàn huyện không xảy ra dịch bệnh. 
4. Công tác lao động, giải quyết việc làm, đào tạo nghề; xóa đói giảm nghèo và phòng chống tệ nạn xã hội
- Thực hiện chính sách an sinh xã hội nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024: Nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Chủ tịch nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các cấp, các ngành các đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã tổ chức thăm hỏi tặng 3.648 xuất quà, trị giá 1.788,25 triệu đồng, trong đó: Thăm hỏi người có công là 1.039 xuất quà, trị giá 399,55 triệu đồng; Bảo trợ xã hội, trẻ em, người nghèo, người có hoàn cảnh ĐBKK là 2.609 xuất quà, trịgiá 1.388,7 triệu đồng. Tổ chức mừng thọ cho 1.312 người cao tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 số tiền 695,7 triệu đồng trích từ nguồn ngân sách huyện.
- Công tác giảm nghèo: Ban hành Kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2024; chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã đẩy mạnh thực hiện các Chương trình dự án xóa đói giảm nghèo; tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc nằm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, triển khai quản lý hộ nghèo, cận nghèo.
- Công tác Bảo trợ xã hội: Ban hành Quyết định hưởng mới trợ cấp xã hội hàng tháng cho 70 đối tượng Bảo trợ xã hội là người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em không nguồn nuôi dưỡng, người đơn thân nghèo nuôi con nhỏ, người cao tuổi cô đơn, người nhiễm HIV, trẻ em nghèo dưới 3 tuổi đang sống tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Quyết định dừng trợ cấp xã hội hàng tháng cho 32 đối tượng Bảo trợ xã hội và hỗ trợ chi phí mai táng cho 10 đối tượng là thân nhân của đối tượng Bảo trợ xã hội.

- Công tác lao động, việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động: Chỉ đạo UBND các xã tổ chức tuyên truyền, tuyển sinh đào tạo nghề cho người lao động nông thôn theo nhu cầu của người lao động; tiếp tục tuyên truyền người lao động đi thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật bản – Khóa 5 năm 2024, gia hạn tuyển dụng lao động trên địa bàn huyện với Công ty TNHH Công nghiệp BrotherViệt Nam.
- Công tác phòng chống tệ nạn xã hội: Ban hành văn bản về việc thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2024; Chỉ đạo Công an huyện và Công an các xã tiếp tục rà soát tăng, giảm đối tượng nghiện ma túy, đối tượng nghi vấn hoạt động mại dâm trên địa bàn năm 2024 và đôn đốc các xã hoàn thiện hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh theo quy định; Tiếp tục tổ chức tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội tại các xã trọng điểm về ma túy, mại dâm; Triển khai kế hoạch cai nghiện tại gia đình năm 2024. 
IV. Lĩnh vực Khoa học, công nghệ, Tài nguyên và Môi trường

1. Khoa học, công nghệ: Tiếp tục xây dựng, áp dụng và duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan chuyên môn và UBND các xã thuộc huyện.
2. Tài nguyên và Môi trường

- Công tác quản lý Nhà nước về đất đai: Hoàn thiện Hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Điện Biên. Tổng hợp báo cáo Thống kê đất đai huyện Điện Biên năm 2023.

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Đã ký 150 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất với tổng diện tích là 111.799,0 m2.

- Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất: Ban hành Văn bản số 190/UBND-TNMT, ngày 26/01/2024 của UBND huyện về việc đề nghị thu hồi và giao đất cho Công an tỉnh Điện Biên để thực hiện dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Pom Lót, huyện Điện Biên. Ban hành Tờ trình số 49/TTr-UBND, ngày 01/02/2024 của UBND huyện đề nghị UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định thu hồi đất và cho thuê đất để thực hiện dự án: Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ đội 2, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ban hành 05 Quyết định thu hồi 662,5 m2 đất của 04 hộ gia đình, cá nhân và 01 cộng đồng dân cư tại bản Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, có đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Trung tâm khai thác vận chuyển bưu điện tỉnh Điện Biên.
- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện giao đất, giao rừng, chuẩn bị các nội dung tổng kết Kế hoạch số 2783/KH-UBND, ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh.
- Chỉ đạo thành lập Tổ xác minh nội dung kiến nghị, tranh chấp đất đai của công dân trên địa bàn các xã Thanh Luông, Núa Ngam; giải quyết đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai.
- Công tác quản lý Nhà nước về môi trường, khoáng sản: Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản tại một số xã trọng điểm trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm về khai thác khoáng sản.
V. Công tác Tư pháp, dân tộc, tôn giáo, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thanh tra và phòng chống tham nhũng
1. Công tác tư pháp

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm, thực hiện thường xuyên, đảm bảo quy định
. Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh tại các xã, thôn, bản với 494 lượt phát sóng, treo 12 băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền.

Tiếp tục thẩm tra công nhận các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; chỉ đạo rà soát đối sánh thông tin giữa sổ hộ tịch và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện số hóa sổ hộ tịch. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, đăng ký cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi được duy trì. Thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc: 21 trường hợp; thực hiện chứng thực 1.813 việc. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, thi hành pháp luật về xử lý hành chính được thực hiện đảm bảo quy định.
2. Công tác dân tộc, tôn giáo

- Công tác Dân tộc: Tổ chức thăm và tặng quà 198 người có uy tin nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 với số tiền 99 triệu đồng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả, kịp thời các chế độ, chính sách, chương trình, dự án đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi qua đó góp phần xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số. 

- Công tác Tôn giáo: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024; đảm bảo trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn huyện không xảy ra vi phạm pháp luật và các vấn đề phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Hướng dẫn UBND xã Noong Luống phối hợp với người đại diện điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung theo đạo Tin Lành tại bản Nôm xã Noong Luống bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung theo quy định làm cơ sở chấp thuận đăng ký.
3. Công tác xây dựng chính quyền, địa giới hành chính và cải cách hành chính 

- Công tác xây dựng chính quyền: Triển khai Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND, ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Thông báo kết quả đánh giá Phó Chủ tịch UBND xã năm 2023; Thông báo kết quả đánh giá cán bộ, công chức không phải là cấp trưởng, cấp phó tại UBND các xã thuộc huyện năm 2023; Tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá CBCC cấp xã năm 2023. Ban hành Quyết định công nhận kết quả đánh giá Chính quyền xã năm 2023. Công văn gửi Sở Nội vụ về việc cho ý kiến đối với nhân sự giới thiệu bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND xã Thanh An, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thanh Luông, Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND xã Na Ư.

- Công tác địa giới hành chính, sắp xếp đơn vị hành chính: Thống nhất phương án sắp xếp, khảo sát thực địa, phân vạch đường địa giới hành chính, thu thập số liệu để xây dựng hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 do Sở Nội vụ chủ trì; cung cấp số liệu có liên quan phục vụ xây dựng hồ sơ Đề án.
- Cải cách hành chính: Thực hiện các nội dung chấm điểm chỉ số CCHC năm 2023 của huyện (bổ sung tài liệu kiểm chứng vòng 2). Triển khai thực hiện chấm điểm chỉ số CCHC năm 2023 tại UBND các xã thuộc huyện (tiến hành các bước thực hiện thẩm định chấm điểm chỉ số CCHC năm 2023 tại UBND các xã thuộc huyện). Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2024 giữa Chủ tịch UBND huyện với Chủ tịch UBND các xã thuộc huyện.
4. Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng

- Công tác thanh tra, kiểm tra: Tiếp tục thực hiện 01 cuộc kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và việc chuyển mục đích sử dụng đất; Hoàn thành cuộc Thanh tra đột xuất việc thực hiện xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của thửa đất số 1004, tờ bản đồ số 337-đ (Mảnh trích đo 1324-2019), địa chỉ thửa đất tại thôn C17, xã Thanh Xương của UBND xã Thanh Xương; Việc thực hiện trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CQ 490189, số vào sổ CH 03997, cấp ngày 14/4/2020, mang tên bà Đào Thị Mai, địa chỉ thường trú tại thôn C17, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên của UBND xã Thanh Xương, Trung tâm quản lý đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Biên.
- Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết kiếu nại, tố cáo: Đã thực hiện tiếp công dân định kỳ và thường xuyên, với tổng số 03 lượt = 03 người; tiếp nhận phân loại và xử lý đơn đã tiếp nhận 15 đơn (trong đó: 03 khiếu nại, 01 đơn tố cáo, 11 đơn kiến nghị, phản ánh), đã xử lý 15/15 đơn. Kết quả giải quyết đơn trong kỳ báo cáo đã giải quyết xong 05/35 đơn kiến nghị, phản ánh kỳ trước chuyển sang; tiếp tục giải quyết 30 đơn (01 đơn khiếu nại; 01 đơn tố cáo; 28 đơn kiến nghị, phản ánh) trong đó: 20 đơn kỳ trước chuyển sang, 10 đơn tiếp nhận trong kỳ.

- Công tác phòng, chống tham nhũng: Mở cuộc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021-2022 tại UBND xã Hua Thanh, huyện Điện Biên; Báo cáo kết quả thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc huyện Điện Biên năm 2023.

VI. Công tác Quốc phòng - An ninh, đối ngoại

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn được giữ vững, ổn định. Tiếp tục xây dựng hệ thống kế hoạch tác chiến phòng thủ, tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ năm 2024; tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới; duy trì trực chốt của các tổ chốt ngăn chặn kịp thời các trường hợp xâm nhập trái phép qua biên giới; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của huyện. Tổ chức Lễ giao nhận quân và huấn luyện năm 2024. Chỉ đạo tổ chức thành công Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", "Xuân biên cương đoàn kết - Tết thắm tình quân dân và Lễ hội “Bánh chưng xanh” tại các xã biên giới nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; tăng cường công tác đảm bảo ANTT, chủ động nắm chắc tình hình an ninh, trật tự - xã hội; tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT, không để xảy ra các vụ, việc đột xuất, bất ngờ về ANCT; thường xuyên duy trì công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn nhất là dịp cao điểm trước và sau tết nguyên đán năm 2024. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện thu nhận CCCD và kích hoạt định danh điện tử; tiếp tục tuyên truyền vận động thu hồi vũ khí và vật liệu nổ; công tác PCCC tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo. 

Duy trì quan hệ hợp tác giữa huyện Điện Biên với 02 huyện Mường Mày, huyện Phôn Thoong nước CHDCND Lào; tạo điều kiện thông thương, trao đổi mua bán hàng hóa, thăm thân, khám chữa bệnh. Vận động, huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ của của các tổ chức PCPNN. 

B. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm 

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thành lập 04 đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 02 tháng đầu năm, giải pháp phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại trong năm. Qua kiểm tra nắm bắt tình hình triển khai thực hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.
- Các hoạt động trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội được đảm bảo; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm thực hiện.

- Các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

- Chính trị xã hội, quốc phòng, an ninh cơ bản được giữ vững, ổn định, tình hình tôn giáo được kiểm soát chặt chẽ.

- Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đón tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn và lành mạnh.
2. Một số khó khăn, tồn tại, hạn chế 
- Công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, giữa các xã với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp đôi lúc còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả.
- Vẫn còn một số cơ quan được lấy ý kiến trả lời chưa đúng thời hạn, chưa có chính kiến rõ ràng (đa phần là nhất trí, không có ý kiến bổ sung).
- Một số cơ quan chuyên môn còn chậm trễ trong thực hiện các quy định về Báo cáo định kỳ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng theo quy định (phòng Y tế; Tư pháp, Trung tâm Quản lý đất đai huyện).
3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

- Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ công vụ chưa được thực hiện thường xuyên.
- Một số phòng, ban, cơ quan, UBND xã chưa chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao.
C. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 03/2024

I. Về kinh tế

1. Tiếp tục chỉ đạo sản xuất, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đói, rét trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản vụ Đông xuân 2024, bảo vệ an toàn sản xuất Nông nghiệp. Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách, Chương trình, dự án về xây dựng nông thôn mới, OCOP, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thủy lợi, nước sinh hoạt, bảo vệ và phát triển rừng, phát triển hợp tác xã, trang trại, nghề, làng nghề nông thôn. Đẩy mạnh kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản năm 2024. Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2024, Kế hoạch tiêm phòng dại. 
2. Tiếp tục thực hiện giao đất, giao rừng, trồng cây phân tán; tăng cường các biện pháp bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn; tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng, kịp thời phát hiện các vụ phá rừng. Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các dự án trồng mắc ca đã được giao theo kế hoạch.

3. Chỉ đạo quản lý và điều hành ngân sách đảm bảo theo quy định. Thực hiện các giải pháp thu ngân sách nhà nước tháng 03 trên địa bàn. Tập trung rà soát và chuyển nguồn các nguồn vốn năm 2023 theo quy định.

4. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ, phê duyệt các dự án, triển khai thi công xây dựng các công trình năm 2024; đôn đốc các phòng, ban và UBND các xã hoàn thiện hồ sơ lập báo cáo quyết toán các dự án hoàn thành gửi về phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm tra theo đúng quy định.

5. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại - dịch vụ; phát huy có hiệu quả lợi thế của các cơ sở sản xuất Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo kế hoạch đã được phê duyệt.
II. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

1. Giáo dục và Đào tạo huyện
Chỉ đạo tập trung huy động, duy trì tốt số lượng học sinh sau tết; nhanh chóng ổn định nền nếp dạy và học, thực hiện nghiêm chương trình giáo dục nhà trường; tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục toàn diện học sinh; tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp huyện học kỳ II, năm học 2023-2024 ở cả 3 cấp học MN, TH, THCS; thực hiện nghiêm túc công tác y tế trường học; phòng, chống dịch bệnh theo mùa cho học sinh; tham gia có hiệu quả Hội thi GVDG cấp tỉnh đối với cấp tiểu học và tham gia thi IOE cấp tỉnh cho học sinh tiểu học, THCS. Tổ chức cho 02 trường THCS xã Mường Pồn, TH&THCS xã Pa Thơm trao đổi, học tập kinh nghiệm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tại trường THCS xã Noong Hẹt; kiểm tra chuyên đề tăng cường tiếng Việt, xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm tại trường MN xã Na Ư; ban hành Kế hoạch duy trì và nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn PCGD-XMC năm 2024; giao chỉ tiêu lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2024 (năm học 2024-2025) cho các xã thuộc huyện.
2. Văn hóa và Thông tin: Tiếp tục Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống bộ độ Biên phòng (03/3/1959-03/3/2024), 35 năm ngày hội Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2024) và các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch trên địa bàn huyện, chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm. Tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của Trung uơng, của tỉnh, của huyện trong quý I, năm 2024. Xây dựng Kế hoạch, các văn bản liên quan và chuẩn bị các nội dung tham gia Lễ hội Hoa Ban tỉnh Điện Biên năm 2024, Lễ hội Thành Bản Phủ và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện Điện Biên lần thứ X, năm 2024. 
3. Công tác Y tế: Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; Tiếp tục giám sát hỗ trợ các xã thực hiện các chỉ tiêu trong bộ tiêu chí quốc gia y tế giai đoạn 2021 - 2025; Tổ chức kiểm tra công tác y tế trường học năm học 2023-2024 tại các trường học thuộc huyện. Tiếp tục triển khai công tác khám, chữa bệnh và nâng cao tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân, thực hiện tốt 12 điều y đức, quy tắc ứng xử của Bộ y tế. Nâng cao chất lượng chuyên môn - kỹ thuật; duy trì thường trực cấp cứu 24/24h để tiếp nhận, xử lý, cấp cứu bệnh nhân kịp thời. Đồng thời chuyển tuyến kịp thời bệnh nhân vượt quá khả năng chuyên môn. 

5. Thực hiện chính sách xã hội: Tiếp tục triển khai công tác lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; công tác bảo trợ trẻ em và công tác xóa đói giảm nghèo năm 2024 theo kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc các xã xây dựng kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổ chức kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã.
III. Khoa học công nghệ, tài nguyên và môi trường

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả, nhân rộng các đề tài ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là trong nông nghiệp; tiếp tục áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 tại các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã thuộc huyện.
2. Thực hiện các bước trình tự thủ tục để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện; công bố công khai quy hoạch sử dụng đất năm 2024 khi được UBND tỉnh phê duyệt; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường và thường xuyên kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản các xã trên địa bàn huyện. Tiếp tục thẩm định về đất các Dự án trên địa bàn huyện. Phê duyệt các hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các xã vùng ngoài. Tiếp tục quyết liệt triển khai thực hiện Kế hoạch số 2783/KH-UBND, ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh trên địa bàn các xã thuộc huyện, chuẩn bị các nội dung tổng kết Kế hoạch. Tăng cường và đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Tiếp tục giải quyết một số kiến nghị về đất đai còn tồn tại.
- Hoàn thiện thủ tục để thực hiện đo đạc điều chỉnh xã Thanh An, Noong Hẹt.
- Rà soát báo cáo cáo tình hình quản lý sử dụng đất tổ chức trên địa bàn huyện.
IV. Lĩnh vực Tư pháp, thanh tra và tổ chức chính quyền, dân tộc, tôn giáo

1. Tổ chức thực hiện tốt các chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhân dân; thực hiện tốt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, bồi thường nhà nước, hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tuyên truyền, phổ biến GDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn huyện.

2. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng Kế hoạch; xem xét xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm phát hiện qua công tác Thanh tra; thực hiện thanh tra đột xuất khi thấy có dấu hiệu sai phạm; thực hiện nghiêm, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn theo đúng thời hạn quy định. 

 3. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2024; giải quyết các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức theo quy định; tiếp tục thực hiện các quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý, điều động thuyên chuyển viên chức.

4. Tiếp tục triển khai các nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tăng cường công tác kiểm tra cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền triển khai Luật tôn giáo và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo; tiếp tục rà soát, quản lý hoạt động các điểm nhóm tôn giáo theo quy định. Tập trung giải quyết những kiến nghị liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo; chủ động phòng, ngừa, làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch.

V.  Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại

1. Tăng cường quản lý nhà nước về Quốc phòng - An ninh; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh, giáo dục pháp luật, chủ quyền biên giới đến người dân. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn. Tổ chức luyện tập các phương án, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm về kinh tế, chính trị, QPAN và các ngày lễ, các sự kiện chính trị trên địa bàn huyện. Tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. 

2. Tăng cường lực lượng xuống cơ sở nắm bắt tình hình các tuyến, các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT; tập trung đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy; tiếp tục điều tra xác minh các tin báo tố giác tội phạm, giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay tại cơ sở. Tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, khu vực biên giới không để lọt các trường hợp nhập cảnh trái phép và địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý, đảm bảo ATGT; Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06. 

3. Tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác giữa huyện Điện Biên với 02 huyện Mường Mày, Phôn Thoong nước CHDCND Lào; tạo điều kiện thông thương, trao đổi buôn bán, thăm thân, khám chữa bệnh. Tiếp tục thực hiện vận động, thu hút viện trợ PCPNN; duy trì, tăng cường mối quan hệ với các tổ chức phi Chính phủ, tăng cường xúc tiến vận động, huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ của của các tổ chức phi Chính phủ.

Trên đây là Báo cáo hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh tháng 02; nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2024 của UBND huyện Điện Biên./.

	Nơi nhận:


                                
- UBND tỉnh (B/c);

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c);

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Các thành viên UBND huyện;

- Các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể huyện;

- UBND các xã thộc huyện;

- Lưu: VT, TCKH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH

Bùi Hải Bình


� Cây lúa vụ Đông xuân 2023-2024 diện tích 4230,39/4.169,1 ha, đạt 101,47,% KH.


� Đàn trâu 25.116 con; đàn bò 17.224 con; đàn lợn 55.895con; đàn gia cầm các loại 1.901.630 con. 


� + Đối với sản xuất nông nghiệp: Sản xuất cây lương thực có hạt trong những năm trở lại đây cơ bản có bước chuyển biến rõ dệt, và ổn định; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 81 nghìn tấn, trên cơ sở áp dụng các mô hình thí điểm lựa chọn giống, kết hợp từng bước đồng bộ cơ giới hóa từng phần trong sản xuất phát triển mạnh tại các xã vùng lòng chảo. và một số xã vùng ngoài.


+ Đối với cây ăn quả: Trọng tâm là hình thành các vùng trồng cây ăn quả tập trung, bao gồm các loại cây ăn quả chủ lực sau: Cây bưởi da xanh, cây mít, cây nhãn, cây Thanh long, cây ổi (Diện tích trên 150 ha, tập trung tại các xã Thanh Nưa, Thanh Chăn, Thanh Yên, Noong Luống, Sam Mứn, Pom Lót, Thanh Xương, Hẹ Muông...); Cây dứa: Diện tích trên 86 ha, tập trung tại xã Mường Nhà, Na Tông, Pa Thơm; Cây bơ Diện tích đạt trên 35 ha, tập trung tại xã Núa Ngam.


� Sản phẩm OCOP 3 sao: Mật Ong Bánh tổ, mật Ong Hoa Ban, Gạo Séng cù Tâm Sáng, gạo tám thơm Tâm sáng, Rượu nếp nương men lá, Rượu nếp 27, Thịt trâu khô Phong Sương, Quả đỗ leo bốn mùa, Gạo nếp nương Tâm thiện, Gạo séng cù Trường Hương, miến Dong Lộc Biên, bún gạo lứt Tuấn Anh, Khăn thổ cẩm Pa Thơm, Khăn thổ cẩm Na Sang 2.


 


� Chỉ đạo phòng KT&HT phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thực hiện các bước tiếp theo, tiến hành thương thảo, ký hợp đồng tư vấn khảo sát địa hình, lập điều chỉnh quy hoạch; hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu công tác khảo sát; lên phương án ý tưởng thiết kế quy hoạch sử dụng đất, lập Đồ án và phương án thiết kế quy hoạch sử dụng đất; tổ chức xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan và cộng đồng dân cư xã Thanh Xương.


   � Trường hợp 02 thửa đất 26 và 27: Chưa có giá đất cụ thể của loại đất trồng lúa nước còn lại (hiện trạng đất lúa 2 vụ, Giấy chứng nhận cấp đất trồng lúa còn lại); Còn 01 thửa chưa có chủ sử dụng đất với diện tích thu hồi 2,9 m2.


   � Theo Công văn số 229/QLDA-GPMB, Ngày 23/10/2023 của Ban quản lý dự án thành phố về việc tạm dừng triển khai lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình: Xây dựng hoàn trả đường tránh Thanh Luông-Thanh Hưng, đoạn tuyến từ QL12 đi xã Thanh Hưng (kênh đại thủy nông Nậm Rốm) do liên quan đến điều chỉnh quy mô dự án.


� - Xã Thanh Chăn: Tổng diện tích thu hồi trên địa bàn xã: 8,68 ha.


+ Đã thu hồi đất và phê duyệt phương án đất do UBND xã quản lý 1,86 ha (đạt 21,42% diện tích thu hồi trên địa bàn xã);


+ Đã kiểm đếm 68/68 trường hợp cần thu hồi đất là 6,82 ha (đạt 78,58% tổng diện tích thu hồi trên địa bàn xã), trong đó có 3,51 ha đã có quyết định và thông báo thu hồi đất nhưng sẽ điều chỉnh do có Kế hoạch hành động tái định cư (RAP).


- Xã Thanh Xương: Tổng diện tích thu hồi trên địa bàn xã là 18,77 ha. Tổng số hộ gia đình có đất bị thu hồi 133 hộ, đã kiểm kê 90 hộ.


+ Đã thu hồi đất và phê duyệt 02 phương án tổng diện tích thu hồi là 5,47 ha (đạt 29,14% tổng diện tích thu hồi trên địa bàn xã), còn 0,05 ha (chiếm 0,26% tổng diện tích thu hồi trên địa bàn xã) chưa thực hiện thu hồi đất và phê duyệt phương án đất do việc thay đổi hồ sơ quy chủ; Tổng tiền bồi thường theo Quyết định phê duyệt 5.206.578.709 đồng 


+ Có 62 hộ gia đình cá nhân đã tiến hành kiểm đếm. Sau khi UBND xã có báo cáo xác minh nguồn gốc đất Trung tâm Phát triển quỹ đất tiến hành các bước tiếp theo, theo quy định. 


+ Có 32 hộ (tương ứng 43 thửa đất) 16 hộ chưa tiến hành kiểm kê lý do điều chỉnh lại hồ sơ quy chủ, 04 hộ chưa ký hồ sơ quy chủ, 05 hộ chưa rõ chủ sử dụng đất, 01 hộ đang tranh chấp, 03 hộ chủ đầu tư mới chuyển hồ sơ quy chủ ngày 30/01/2024. 


+ Đất do UBND huyện quản lý: 3,14 ha (chiếm 16,73% tổng diện tích thu hồi của xã) đã tiến hành kiểm kê 08 hộ gia đình còn 22 hộ chưa đồng ý kiểm đếm. 


+ Chưa thực hiện kiểm đếm là 1,68 ha (chiếm 8,95% tổng diện tích thu hồi trên địa bàn xã)


 - Xã Thanh Yên: Tổng diện tích thu hồi trên địa bàn xã: 12,83 ha


+ Đã thu hồi đất và phê duyệt phương án đất do UBND xã quản lý 2,7 ha (đạt 21,05% tích thu hồi trên địa bàn xã);


+ Đã kiểm đếm 43/98 trường hợp cần thu hồi đất (đạt 51,75% tổng diện tích thu hồi trên địa bàn xã). 


+ Chưa thực hiện kiểm đếm là 3,49 ha (chiếm 27,2% tổng diện tích thu hồi trên địa bàn xã)


- Xã Thanh Hưng: Tổng diện tích thu hồi trên địa bàn xã là 2,02 ha


+ Đã thu hồi đất và phê duyệt phương án phương án đất do UBND xã quản lý 0,71 ha (đạt 35,15% tổng diện tích thu hồi trên địa bàn xã), còn 0,03 ha (chiếm 1,48% tổng diện tích thu hồi trên địa bàn xã) chưa thực hiện thu hồi đất và phê duyệt phương án đất do việc thay đổi hồ sơ quy chủ;


Đã kiểm đếm 27/27 trường hợp cần thu hồi đất là 1,28 ha (đạt 63,37% tổng diện tích thu hồi trên địa bàn xã); 


� - Dự án Đường Thanh Minh - đồi Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía bắc), thành phố Điện Biên Phủ: Đã ban hành 05 quyết định phê duyệt với tổng diện tích thu hồi 72.090,4 m2;


- Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư hai bên đường Thanh Minh - đồi Độc Lập: Đã ban hành 04 quyết định phê duyệt với tổng diện tích thu hồi là 58.878,2 m2 tích thu hồi thuộc quy hoạch dự án (và 0,4 m2 hộ gia đình đề nghị thu hồi hết do diện tích còn lại không đủ để canh tác);


- Diện tích 3.568,7 m2 chiếm 2,7 % diện tích thu hồi: Đơn vị đo đạc quy chủ đang hoàn thiện hồ sơ quy chủ, phần diện tích này quy chủ lại UBND huyện Điện Biên.


- Còn một số hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi dựng nhà trên đất nông nghiệp. UBND xã đang xác định thời điểm hình thành nhà, công trình xây dựng do sử dụng không đúng mục đích trên đất nông nghiệp và rà soát có biên bản xử lý vi phạm về đất đai hay không nên chưa có cơ sở lập phương án hỗ trợ.


� - Xã Thanh Xương: Đã phê duyệt được 3 phương án; tổng diện tích thu hồi: 23.305,0 m2/23.600,4 m2, tổng số hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi đã duyệt: 31 hộ; tổng số tiền được duyệt: 3.522.752.424 đồng; đạt 98,75% diện tích toàn xã. Đối với phần diện tích còn lại chưa được phê duyệt các hộ gia đình đã bàn giao mặt bằng để thi công dự án.


- Xã Thanh An: Đã phê duyệt được 4 phương án; tổng diện tích thu hồi: 99.989,4 m2/99.989,4 m2, tổng số hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi đã duyệt: 128 hộ; tổng số tiền được duyệt: 11.972.139.948 đồng; đạt 100% diện tích toàn xã.


- Xã Noong Hẹt: Đã phê duyệt 07 phương án; tổng diện tích thu hồi: 45.099,6 m2/45.099,6 m2, tổng số hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi đã duyệt: 75 hộ; tổng số tiền được duyệt: 6.047.964.754 đồng; đạt 100,0% diện tích toàn xã.


- Xã Sam Mứn: Đã phê duyệt được 06 phương án; tổng diện tích thu hồi: 44.800,2 m2/55.973,2 m2, tổng số hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi đã duyệt: 176 hộ; tổng số tiền được duyệt: 5.100.663.145 đồng; đạt 80,04% diện tích toàn xã.


� Nguyên nhân nhân dân chưa đồng thuận: một bộ phận nhân dân chưa nhất trí với quy hoạch 3 loại rừng; một số trường hợp không có nhu cầu nhận giao đất lâm nghiệp không có rừng; một số trường hợp có thửa đất có 1 phần nằm trong Quy hoạch 3 loại rừng và 1 phần nằm ngoài Quy hoạch 3 loại rừng mà nhân dân đề nghị giao hết cả thửa nếu không thì không nhận giao.


� Kết quả huyện Điện Biên duy trì đạt chuẩn PCGDMNTNT; đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3; đạt chuẩn PCGDTHCS mức độ 3; đạt chuẩn XMC mức độ 2.


� Chỉ đạo UBND các xã thuộc huyện tăng cường tuyên truyền Hiến pháp, Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Dân sự, Luật Hộ tịch, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Đất đai, Luật Phòng chống mua bán người, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt, các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024… được 30 cuộc với 1.503 lượt người tham dự; 
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